
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 03 tháng (month) 12 năm (year) 2025

Ký hiệu (Serial): 1C25MKM

Số (No.): 1421

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KIM MÃ

Mã số thuế (Tax code): 0313571636

Địa chỉ (Address): 345 TL8, Ấp Tây, Xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 0347989828 Email:nhahangkimmacuchi@gmail.com

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Tên khách hàng (Customer's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Nước Suối Chai 2 12.000 24.000

2 Khăn Lạnh cái 3 3.000 9.000

3 Khô Cá Dứa Chiên Giòn - Cơm Cháy dĩa 1 140.000 140.000

4 Chả Giò Hải Sản dĩa 1 115.000 115.000

5 Bò Lúc Lắc - Khoai Tây Chiên phần 1 160.000 160.000

6 CÁ LÓC ĐỒNG Phần 1 115.000 115.000

7 Kho Quẹt phần 1 35.000 35.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 598.000

Thuế suất GTGT  (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 47.840

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 645.840

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Sáu trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY TNHH
NHÀ HÀNG KIM MÃ

Ký ngày 03/12/2025

Mã của cơ quan thuế: M1-25-OQOGM-00000001423
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: 4UMH7OTW5LHL39N


